
TT Số thẻ SV Họ tên SV Lớp Ghi chú
1 101120277 Phan Nguyễn Hoài Bảo 12CDT1
2 101120319 La Văn Tiến 12CDT1
3 107120137 Nguyễn Diệu My 12H2
4 102120089 Lưu Đinh Hải Châu 12T1
5 102120161 Phạm Hoàng Anh Tuấn 12T2
6 105120373 Nguyễn Đức Hoàng 12TDH
7 121130037 Trần Liêu Quý 13KT1
8 111130041 Nguyễn Thanh Tâm 13THXD1
9 111130121 Trần Thắng Ý 13THXD2
10 101140021 Lương Tuấn Duyên 14C1A
11 101140103 Nguyễn Văn Nhật 14C1B
12 101140110 Nguyễn Anh Quốc 14C1B
13 103140060 Dương Quốc Tuấn 14C4A
14 101140205 Đoàn Hồng Trung 14CDT2
15 105140077 Phan Công Minh Triết 14D1
16 107140057 Đỗ Thị Ngọc Ánh 14H2A
17 121140103 Trần Thị Oanh 14KT2
18 103140181 Nguyễn Thanh Tuấn 14KTTT
19 102140029 Phan Thanh Nguyên 14T1
20 102140184 Lê Ngọc Khôi 14TCLC1
21 102140228 Võ Nguyễn Nhật Trường 14TCLC2
22 110140096 Phạm Nhân Ái 14X1B
23 109140174 Lê Hữu Sơn 14X3B
24 103150035 Nguyễn Văn Dương 15C4A
25 103150097 Nguyễn Trường Vĩnh 15C4A
26 103150122 Thái Văn Hùng 15C4B
27 106150199 Trần Đình Rôn 15DT3
28 118150044 Nguyễn Thị Thùy Trang 15KX1
29 117150036 Nguyễn Dương Hưng 15MT
30 104150020 Đặng Văn Minh Hiếu 15N1
31 118150147 Nguyễn Tài Quốc 15QLCN
32 117150094 Đặng Thị Duyên 15QLMT
33 108150004 Đoàn Công Danh 15SK
34 108150029 Phạm Phú Nguyên 15SK
35 102150225 Võ Xuân Hùng 15TCLC1
36 102150241 Đặng Thanh Sơn 15TCLC1
37 105150251 Huỳnh Đức 15TDH1
38 105150352 Nguyễn Minh Trí 15TDHCLC
39 110150154 Nguyễn Hữu Tài 15X1B
40 110150177 Lê Quốc Tùng 15X1B
41 111150094 Trương Thanh Minh 15X2
42 109150035 Nguyễn Đức Lợi 15X3A
43 109150151 Phan Lượng 15X3C
44 109150198 Nguyễn Đức Lộc 15X3CLC
45 109150225 Huỳnh Quốc Vỹ 15X3CLC
46 109150310 Nguyễn Ngọc Nhân 15X3CLC
47 103160020 Phạm Văn Bình 16C4A
48 105160052 Ngô Xuân Tự 16D1
49 105160089 Châu Thanh Phong 16D2
50 105160145 Trần Văn Thông 16DCLC1
51 106160047 Nguyễn Hoàng Sơn 16DT1
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52 106160170 Dương Ngọc Thành 16DTCLC2
53 107160051 Nguyễn Hồng Phong 16H14
54 103160174 Cao Hữu Phước 16KTTT
55 103160192 Nguyễn Anh Tuấn 16KTTT
56 118160017 Nguyễn Tất Hòa 16KX1
57 118160104 Phạm Đình Thắng 16KX2
58 117160082 Ngô Thị Vàng 16MT
59 117160083 Tô Hoàng Vũ 16MT
60 104160010 Hoàng Anh Dũng 16N1
61 104160016 Nguyễn Minh Hiếu 16N1
62 105160176 Đỗ Thiện Khiêm 16TDH
63 110160116 Trần Hậu Sơn 16X1A
64 110160122 Nguyễn Ngọc Thiện 16X1A
65 110160146 Trần Vũ Đạt 16X1B
66 110160177 Nguyễn Tấn Phong 16X1B
67 110160215 Nguyễn Hữu Đạt 16X1C
68 110160227 Trần Đức Hoàng 16X1C
69 110160264 Võ Tiến Thông 16X1C
70 110160269 Nguyễn Thanh Trung 16X1C
71 101170007 Đoàn Minh Văn Chương 17C1A
72 101170020 Nguyễn Thanh Hải 17C1A
73 101170047 Hà Minh Phúc 17C1A
74 101170119 Bùi Tiến Lợi 17C1B
75 103170109 Đặng Anh Tú 17C4B
76 103170116 Phạm Ngọc Tuấn Anh 17C4C
77 101170238 Phan Ngọc Hoàng 17CDT2
78 101170285 Nguyễn Văn Chiến 17CDT3
79 105170169 Nguyễn Hữu Huy 17D3
80 105170188 Lê Quý Phú 17D3
81 105170205 Nguyễn Văn Tiên 17D3
82 105170264 Trần Duy Quốc Toàn 17DCLC
83 106170033 Trần Như Long 17DT1
84 106170076 Bùi Thanh Bảo 17DT2
85 106170161 Nguyễn Văn Hòa 17DT3
86 106170178 Lê Trần Đức Long 17DT3
87 106170194 Nguyễn Hữu Quốc 17DT3
88 107170001 Huỳnh Thị Kim Anh 17H2
89 107170303 Trần Thị Thu Lài 17H2CLC1
90 107170316 Trương Thị Thanh Thảo 17H2CLC1
91 107170322 Lê Thị Yên 17H2CLC1
92 121170013 Bùi Châu Minh Hoàng 17KTCLC1
93 107170191 Trần Văn Minh Nhật 17KTHH2
94 103170176 Đinh Hoàng Cầu 17KTTT
95 103170203 Nguyễn Ngọc Thanh 17KTTT
96 103170210 Nguyễn Anh Trung 17KTTT
97 118170025 Lê Nguyên Kha 17KX1
98 118170052 Hoàng Văn Thiện 17KX1
99 118170104 Phan Trung Thái Nguyên 17KX2

100 104170036 Nguyễn Đức Nam 17N1
101 104170069 Nguyễn Thanh Vĩnh 17N1
102 104170105 Bùi Văn Minh 17N2
103 104170122 Phan Văn Tâm 17N2
104 107170268 Đào Quang Thịnh 17SH
105 107170283 Nguyễn Hồ Tri Tùng 17SH
106 102170275 Nguyễn Thị Ngọc Hà 17TCLC2
107 102170287 Hồ Đắc Lực 17TCLC2
108 105170406 Nguyễn Hữu Khải 17TDHCLC1
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109 105170408 Nguyễn Đắc Ngọc Liêm 17TDHCLC1
110 111170036 Nguyễn Mai Phương 17THXD
111 110170062 Nguyễn Hữu Thắng 17X1A
112 110170066 Nguyễn Đại Thụy 17X1A
113 110170115 Hoàng Công Phước Khánh 17X1B
114 110170146 Phan Công Thái 17X1B
115 110170165 Đào Ngọc Vinh 17X1B
116 110170194 Nguyễn Bá Hùng 17X1C
117 109170040 Cao Thanh Bình 17X3
118 109170115 Phạm Anh Tuấn 17X3
119 101180081 Nguyễn Tuấn Anh 18C1B
120 101180090 Hà Văn Đại 18C1B
121 101180110 Lê Quốc Khanh 18C1B
122 103180106 Nguyễn Đình Nhật 18C4B
123 103180162 Hồ Hoàng Nam 18C4CLC
124 101180297 Lê Ngọc Khánh 18CDTCLC
125 105180086 Hoàng Hồ Hữu Huy 18D2
126 105180232 Nguyễn Trí Dũng 18DCLC2
127 105180251 Lê Phước Minh 18DCLC2
128 106180018 Đoàn Diệu Hiền 18DT1
129 106180021 Trần Công Hoàn 18DT1
130 106180044 Nguyễn Lê Hoàng Quân 18DT1
131 106180162 Võ Hoàng Bảo Nhật 18DT3
132 106180177 Huỳnh Văn Trà 18DT3
133 107180022 Hồ Thị Lộc 18H2A
134 107180042 Nguyễn Văn Thái 18H2A
135 107180137 Trần Nhật Huy 18H2CLC1
136 107180150 Nguyễn Thị Thanh Thảo 18H2CLC1
137 107180155 Trần Thị Lan Trinh 18H2CLC1
138 107170353 Nguyễn Thị Khánh Vân 18H2CLC2
139 107180164 Thái Viết Âu 18H2CLC2
140 107180369 Đặng Hoàng Thắng 18H5CLC
141 107180382 Phạm Văn Tuân 18H5CLC
142 121180022 Nguyễn Hoàng Long 18KTCLC1
143 121180078 Moth Phila 18KTCLC2
144 107180226 Nguyễn Hồ Minh Nhật 18KTHH1
145 107180271 Nguyễn Phan Thùy Linh 18KTHH2
146 107180295 Mai Đăng Anh Tuấn 18KTHH2
147 103180203 Nguyễn Kim Hoàn 18KTTT
148 103180208 Lê Hữu Lộc 18KTTT
149 118180027 Lê Văn Nam 18KX
150 104180022 Trần Hoàng Long 18N1
151 104180023 Hoàng Đình Luật 18N1
152 104180089 Huỳnh Tấn Thiện 18N2
153 104180100 Vương Hoàng Bảo 18NCLC
154 117180097 Lê Nguyễn Hồng Thắm 18QLMT
155 117180101 Nguyễn Thị Anh Thư 18QLMT
156 102180018 Phạm Nguyễn Quốc Huy 18T1
157 102180037 Đặng Hoàng Anh Quân 18T1
158 102180134 Nguyễn Văn Nguyên 18TCLC_DT1
159 102180184 Phạm Như Thắng 18TCLC_DT2
160 102180227 Huỳnh Bá Thiệu 18TCLC_DT3
161 102180244 Hồ Văn Guây 18TCLC_Nhat
162 102180249 Nguyễn Quang Hiếu 18TCLC_Nhat
163 102180251 Võ Minh Hiếu 18TCLC_Nhat
164 105180414 Hồ Quốc Huy 18TDHCLC1
165 105180423 Lê Bảo Ngọc 18TDHCLC1
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166 105180429 Lê Thanh Quý 18TDHCLC1
167 105180471 Bạch Văn Phương 18TDHCLC2
168 111180001 Nguyễn Hữu Trung Anh 18THXD
169 111180011 Nguyễn Ngọc Hiển 18THXD
170 111180029 Nguyễn Hoàng Long 18THXD
171 109180003 Phan Quốc Bảo 18VLXD
172 109180010 Trần Văn Hoài Đức 18VLXD
173 109180027 Tạ Đình Nhật Linh 18VLXD
174 110180082 Đỗ Văn Hải 18X1B
175 110180117 Nguyễn Chí Quân 18X1B
176 111180075 Trần Nguyên Hồng 18X2
177 111180080 Nguyễn Long Nhật 18X2
178 109180071 Triệu Lập Đức 18X3A
179 109180086 Lê Ngọc Lộc 18X3A
180 109180087 Huỳnh Nguyễn Nhật Long 18X3A
181 109180096 Võ Đình Ngân 18X3A
182 109180130 Lê Cân 18X3B
183 109180160 Nguyễn Văn Năm 18X3B
184 109180189 Hồ Quang Tuấn Vũ 18X3B

Danh sách có 184 sinh viên./.
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